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	Mẫu 13b1

	BẢNG THANH TOÁN THÙ LAO COI THI
 HỆ ĐÀO TẠO VB2, VHVL, LT

	NĂM HỌC:………

	Bảng kê số: …./tháng

	Lần: ….. 
	Lớp: ………….
	Môn thi: …………….

	Ngày thi:………………………………………….. 
	

	
 1/ THU LỆ PHÍ THI LẠI:
                Số sinh viên: ……...(…   L1+…  L2,4+… L3+…..)
	

	                Số tiền lệ phí thi lại:    …….sv  x ……………..ñoàng =…………………………ñoàng

	                Bằng chữ:  

	2/ CHI THÙ LAO COI THI:

	      
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và
	tên
	Đơn vị
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	 
	 
	
	 
	 

	2
	 
	 
	
	 
	 

	3
	 
	 
	
	 
	 

	4
	 
	 
	
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 

	CỘNG
	
	 
	 

	
	
	
Bằng chữ:  
	…………...
	…………………….
	

	
	
	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày …..tháng……năm……..

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



